
Tờ BĐ Số Thửa
Diện 

Tích
Tờ BĐ Số Thửa

Diện 

tích

Diện 

tích cấp
Đất hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nguyễn Văn Sáng

(GCN Nguyễn Văn Huấn)
20 368 86 86,0 T69

Nguyễn Văn Sáng

(GCN Nguyễn Văn Bậc)
20 369 80 80,0

Nguyễn Văn Huân

(GCN Nguyễn Văn Thanh)
31 547 190,7 20 371 190 190,0 LUK 190,7 0,0 T34

Nguyễn Văn Huân

(GCN Hà Văn Các)
31 578 134,6 20 370 176 176,0 LUK 134,6 0,0 T37

3
Nguyễn Văn Bồn

(GCN Nguyễn Thị Tưởng)
31 549 250,1 20 208 124 124,0 LUC 75,0 0,0 T7

4
Nguyễn Đông Oanh

(GCN Nguyễn Minh Tân)
31 548 173,9 20 371 180 180,0 LUK 118,0 55,9 T1

5
Nguyễn Thị Bắc

(GCN Nguyễn Thị Tín)
31 579 177,2 20 373 136 136,0 LUK 177,2 0,0 T27

Nguyễn Minh Tân

(Hoàng Văn Nhân)
20 375 156 156,0 SMK

Nguyễn Minh Tân

(GCN Nguyễn Văn Pha)
20 374 104 104,0 T49

Nguyễn Minh Tân

(GCN Hà Văn Sơ)
20 403 100 100,0

6

1

2

31

31

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI

THỰC HIỆN  DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ CÂY XỪNG, THÔN BA LÀNG, XÃ QUẾ NHAM,  HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ……../4/2023 của UBND huyện Tân Yên)

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo TĐĐC Thông tin theo GCN, SĐC

404

Loại đất

DT trong chỉ giới thu 

hồi

Ghi Chú

172,1 LUK

601

545 172,1

404,0

Diện 

tích thu 

hồi 

ngoài 

chỉ giới

LUK

0,0

0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo TĐĐC Thông tin theo GCN, SĐC

Loại đất

DT trong chỉ giới thu 

hồi

Ghi Chú

Diện 

tích thu 

hồi 

ngoài 

chỉ giới

Nguyễn Minh Tân (GCN 

Nguyễn Xuân Lương)
31 584 99,2 20 381 88 88,0 LUK 3,7 0,0 SMK T15

Nguyễn Thị Hò

(GCN Nguyễn Thị Thơ
20 376 164 164,0 T29

Nguyễn Thị Hò

(GCN Nguyễn Văn Xứ)
20 401 148 148,0

Nguyễn Thị Hò

(GCN Nguyễn Văn Tiến)
20 402 144 144,0 T33

Nguyễn Thị Hò

(GCN Nguyễn Văn Thanh)
31 581 123,9 20 378 132 132,0 LUK 120,4 3,5 T34

Nguyễn Thị Hò

(GCN Nguyễn Văn Thưởng)
31 582 214,5 20 380 120,0 LUK 54,2 0,0

8
Dương Thị Đông

(GCN Nguyễn Thanh Bình)
31 580 156,7 20 377 144 144,0 LUK 72,3 0,0

9
Nguyễn Văn Quế

(GCN Nguyễn Văn An)
31 510 234,8 20 182 264 264,0 LUC 234,8 0,0 T1

Nguyễn Văn Chiên 

(GCN Nguyễn Văn Quý)
31 488 430,6 20 143 184 184,0 LUC 28,9 0,0

đã thu hồi 77,2m2 tại 

QĐ số 95/QĐ-UBND, 

ngày 28/01/2021 của 

UBND huyện Tân Yên

Nguyễn Văn Chiên

(GCN Nguyễn Văn Ninh)
20 213 108 108,0 LUC T8

Nguyễ Văn Chiên

(GCN Nguyễn Văn Dương)
20 212 288 106,0 LUC T45

6

10 31 511 196,6

7

31 470,0

196,6

602 470 LUK 0,0

0,0
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Nguyễn Văn Chiên

(GCN Hà Văn Cường)
31 512 231 20 183 240 240,0 LUC 231,0 0,0 T26

Nguyễn Văn Chiên

(GCN Hà Văn Trong
31 514 266,8 20 184 288 288,0 LUC 153,6 113,2 T13

Nguyễn Văn Luật

(GCN Nguyễn Văn Thiết)
31 513 298,7 20 210 304 304,0 LUC 298,7 0,0 T36

Nguyễn Văn Luật

(GCN Nguyễn Văn Hải)
31 544 276,3 20 211 264 264,0 LUC 276,3 0,0 T75

12
Lê Văn Thực

(GCN Nguyễn Văn Cải)
31 515 264,8 20 209 284 284,0 LUC 194,3 0,0 T30

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Nguyễn Thành 

Trung)

20 501 132 120,0 T32

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Nguyễn Văn Đấu)
20 502 120 126,0 T64

Nguyễn Văn Mùi

(Nguyễn Thế Quý)
20 503 174 174,0 T41

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Nguyễn Văn Lê)
20 400 152 152,0 T80

Nguyễn Văn Mùi

(Nguyễn Văn Thận)
20 504 168 168,0 T11

Nguyễn Văn Mùi 20 399 144 144,0

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Trần Thị Thân)
20 505 130 130,0 GCN

Nguyễn Văn Mùi 

(GCN Hà Bá Khi)
20 398 100 100,0

10

178,9 LUK

31 392,3 LUK

LUK

31

31 605

31 604 258,1

603

13

635

11

392,3

323,4 LUK 323,4

258,1

148,1

0,0

0,0

0,0

0,0
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Nguyễn Văn Mùi

(GCN Trần Thị Thân)
20 506 98 96,0 GCN

Nguyễn Văn Mùi

(Hà Văn Xoa)
20 507 148 148,0 T37

 Nguyễn Văn Mùi 

(GCN Nguyễn Văn Đệ)
20 397 168 168,0

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Nguyễn Văn Thật)
20 508 82 41,0 T9

Nguyễn Văn Mùi

(GCN Nguyễn Văn Huấn)
20 509 84 42,0 GCN

Nguyễn Văn Mùi 

(GCN Trần Thị Thân)
31 667 127 20 510 112 112,0 LUK 127,0 0,0

Nguyễn Thế Huynh 

(GCN Nguyễn Văn Quang)
31 666 138,5 20 521 136 136,0 LUK 128,0 0,0

Nguyễn Thế Huynh

(GCN Nguyễn Văn Thật)
20 508 82 41,0

Nguyễn Thế Huynh

(GCN Nguyễn Văn Huấn)
20 509 84 42,0

15
Nguyễn Văn Lan

(GCN Hà Văn Binh)
31 607 204,4 20 396 236 236,0 LUC 53,7 0,0 T15

16 UBND xã 31 312 626,8 DGT 0,0 626,8

7467,1 6490,0 0 5.311,2 626,8 172,6

308,4 LUK

31

178,9 LUK

14

31 665 71,6 LUK

636 71,2 LUK

31 605

13

31 606

Tổng

71,6

148,1

131,4

71,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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